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HS code 9849.29

Description Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại dùng cho
động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc cháy do nén (ví dụ, magneto đánh lửa, dynamo magneto, cuộn dây đánh lửa, bugi đánh
lửa và bugi sấy, động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, dynamo, alternator) và thiết bị ngắt mạch loại được sử dụng cùng các động cơ
nêu trên:

Unit
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Verification status Tariff data checked against the source file; advice/mappings are indicative; FTA eligibility not verified.

Link https://www.tariff.victorws.com/hs-code/984929/

16 tariff lines under 9849.29

HS code Description Unit Ordinary
import
duty

MFN VAT

9849.29.10 Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại
dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc cháy do nén (ví dụ, magneto đánh lửa, dynamo magneto, cuộn dây
đánh lửa, bugi đánh lửa và bugi sấy, động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, dynamo, alternator) và thiết bị ngắt mạch loại được
sử dụng cùng các động cơ nêu trên: / - - Bugi đánh lửa: / - - - Sử dụng cho động cơ ô tô

0% 0% No
data

9849.29.21 Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại
dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc cháy do nén (ví dụ, magneto đánh lửa, dynamo magneto, cuộn dây
đánh lửa, bugi đánh lửa và bugi sấy, động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, dynamo, alternator) và thiết bị ngắt mạch loại được
sử dụng cùng các động cơ nêu trên: / - - Magneto đánh lửa; dynamo mangneto; bánh đà từ tính: / - - - Sử dụng cho động cơ ô tô: / - -
- - Loại chưa được lắp ráp

0% 0% No
data

9849.29.29 Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại
dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc cháy do nén (ví dụ, magneto đánh lửa, dynamo magneto, cuộn dây
đánh lửa, bugi đánh lửa và bugi sấy, động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, dynamo, alternator) và thiết bị ngắt mạch loại được
sử dụng cùng các động cơ nêu trên: / - - Magneto đánh lửa; dynamo mangneto; bánh đà từ tính: / - - - Sử dụng cho động cơ ô tô: / - -
- - Loại khác

0% 0% No
data
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9849.29.31 Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại
dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc cháy do nén (ví dụ, magneto đánh lửa, dynamo magneto, cuộn dây
đánh lửa, bugi đánh lửa và bugi sấy, động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, dynamo, alternator) và thiết bị ngắt mạch loại được
sử dụng cùng các động cơ nêu trên: / - - Bộ phân phối điện; cuộn dây đánh lửa: / - - - Sử dụng cho động cơ ô tô: / - - - - Loại chưa
được lắp ráp

0% 0% No
data

9849.29.39 Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại
dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc cháy do nén (ví dụ, magneto đánh lửa, dynamo magneto, cuộn dây
đánh lửa, bugi đánh lửa và bugi sấy, động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, dynamo, alternator) và thiết bị ngắt mạch loại được
sử dụng cùng các động cơ nêu trên: / - - Bộ phân phối điện; cuộn dây đánh lửa: / - - - Sử dụng cho động cơ ô tô: / - - - - Loại khác

0% 0% No
data

9849.29.41 Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại
dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc cháy do nén (ví dụ, magneto đánh lửa, dynamo magneto, cuộn dây
đánh lửa, bugi đánh lửa và bugi sấy, động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, dynamo, alternator) và thiết bị ngắt mạch loại được
sử dụng cùng các động cơ nêu trên: / - - Động cơ khởi động và máy tổ hợp hai tính năng khởi động và phát điện: / - - - Động cơ khởi
động khác chưa lắp ráp: / - - - - Sử dụng cho động cơ của nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.05

0% 0% No
data

9849.29.42 Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại
dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc cháy do nén (ví dụ, magneto đánh lửa, dynamo magneto, cuộn dây
đánh lửa, bugi đánh lửa và bugi sấy, động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, dynamo, alternator) và thiết bị ngắt mạch loại được
sử dụng cùng các động cơ nêu trên: / - - Động cơ khởi động và máy tổ hợp hai tính năng khởi động và phát điện: / - - - Động cơ khởi
động đã lắp ráp sử dụng cho động cơ của xe thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05: / - - - - Sử dụng cho động cơ của các nhóm 87.02,
87.03 hoặc 87.04

0% 0% No
data

9849.29.43 Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại
dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc cháy do nén (ví dụ, magneto đánh lửa, dynamo magneto, cuộn dây
đánh lửa, bugi đánh lửa và bugi sấy, động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, dynamo, alternator) và thiết bị ngắt mạch loại được
sử dụng cùng các động cơ nêu trên: / - - Động cơ khởi động và máy tổ hợp hai tính năng khởi động và phát điện: / - - - Động cơ khởi
động đã lắp ráp sử dụng cho động cơ của xe thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05: / - - - - Sử dụng cho động cơ của nhóm 87.05

0% 0% No
data

9849.29.49 Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại
dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc cháy do nén (ví dụ, magneto đánh lửa, dynamo magneto, cuộn dây
đánh lửa, bugi đánh lửa và bugi sấy, động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, dynamo, alternator) và thiết bị ngắt mạch loại được
sử dụng cùng các động cơ nêu trên: / - - Động cơ khởi động và máy tổ hợp hai tính năng khởi động và phát điện: / - - - Loại khác: / - -
- - Sử dụng cho động cơ của các nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.05

0% 0% No
data
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9849.29.50 Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại
dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc cháy do nén (ví dụ, magneto đánh lửa, dynamo magneto, cuộn dây
đánh lửa, bugi đánh lửa và bugi sấy, động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, dynamo, alternator) và thiết bị ngắt mạch loại được
sử dụng cùng các động cơ nêu trên: / - - Máy phát điện khác: / - - - Máy phát điện xoay chiều khác chưa lắp ráp: / - - - - Sử dụng cho
động cơ của các nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.05

0% 0% No
data

9849.29.61 Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại
dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc cháy do nén (ví dụ, magneto đánh lửa, dynamo magneto, cuộn dây
đánh lửa, bugi đánh lửa và bugi sấy, động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, dynamo, alternator) và thiết bị ngắt mạch loại được
sử dụng cùng các động cơ nêu trên: / - - Máy phát điện khác: / - - - Máy phát điện xoay chiều đã lắp ráp dùng cho động cơ của xe
thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05: / - - - - Sử dụng cho động cơ của các nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04

0% 0% No
data

9849.29.69 Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại
dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc cháy do nén (ví dụ, magneto đánh lửa, dynamo magneto, cuộn dây
đánh lửa, bugi đánh lửa và bugi sấy, động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, dynamo, alternator) và thiết bị ngắt mạch loại được
sử dụng cùng các động cơ nêu trên: / - - Máy phát điện khác: / - - - Máy phát điện xoay chiều đã lắp ráp dùng cho động cơ của xe
thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05: / - - - - Sử dụng cho động cơ của nhóm 87.05

0% 0% No
data

9849.29.71 Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại
dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc cháy do nén (ví dụ, magneto đánh lửa, dynamo magneto, cuộn dây
đánh lửa, bugi đánh lửa và bugi sấy, động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, dynamo, alternator) và thiết bị ngắt mạch loại được
sử dụng cùng các động cơ nêu trên: / - - Máy phát điện khác: / - - - Loại khác: / - - - - Sử dụng cho động cơ của nhóm 87.02, 87.03,
87.04 hoặc 87.05

0% 0% No
data

9849.29.79 Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại
dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc cháy do nén (ví dụ, magneto đánh lửa, dynamo magneto, cuộn dây
đánh lửa, bugi đánh lửa và bugi sấy, động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, dynamo, alternator) và thiết bị ngắt mạch loại được
sử dụng cùng các động cơ nêu trên: / - - Máy phát điện khác: / - - - Loại khác: / - - - - Loại khác

0% 0% No
data

9849.29.80 Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại
dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc cháy do nén (ví dụ, magneto đánh lửa, dynamo magneto, cuộn dây
đánh lửa, bugi đánh lửa và bugi sấy, động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, dynamo, alternator) và thiết bị ngắt mạch loại được
sử dụng cùng các động cơ nêu trên: / - - Thiết bị khác: / - - - Sử dụng cho động cơ ô tô

0% 0% No
data

9849.29.90 Các mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế. / - Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại
dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc cháy do nén (ví dụ, magneto đánh lửa, dynamo magneto, cuộn dây
đánh lửa, bugi đánh lửa và bugi sấy, động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, dynamo, alternator) và thiết bị ngắt mạch loại được
sử dụng cùng các động cơ nêu trên: / - - Bộ phận: / - - - Sử dụng cho động cơ ô tô

0% 0% No
data



This report is for reference, generated from the source tariff data and advisory rules. It is not a customs decision and does not confirm HS classification, FTA eligibility or legal validity. Users must verify
against current legislation.


